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PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài:

   
  Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là kĩ năng giao tiếp với những người xung quanh cho học sinh tiểu học là một trong những hoạt động vô cùng cần thiết ngay khi các em bắt đầu chuyển hoạt động chủ đạo từ vui chơi sang học tập. Bởi, tiểu học là lứa tuổi hình thành những nét tính cách nền tảng, những thói quen trong học tập và thói quen làm việc sau này.

Giáo viên cần quan tâm rèn luyện kỹ năng giao tiếp với những người xung quanh cho học sinh hàng ngày để giúp các em nhận ra tầm quan trọng của giao tiếp cũng như các mối quan hệ quanh mình, hiểu được ưu điểm của việc giao tiếp tốt, để trở thành những đứa trẻ thân thiện, luôn biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe, biết tự bảo vệ bản thân.
Kỹ năng giao tiếp với những người xung quanh tốt sẽ trang bị cho các em sự tự tin ban đầu, là cơ sở để phát triển trí tuệ cùng sự sáng tạo.
Không những vậy, kỹ năng giao tiếp còn giúp các em biết ứng xử với những người xung quanh một cách tôn trọng, chân thành, tế nhị, thông minh; biết cách tự giải quyết mọi vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống của chính mình. Vì vậy, để giúp học sinh khắc phục được những hạn chế trong giao tiếp, để các em trở thành những học sinh phát triển toàn diện, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4A”
2. Mục đích nghiên cứu:

  
 Khi nghiên cứu đề tài này, tôi xác định rõ mục đích nghiên cứu như sau:

 - Trước hết là tìm ra những cách làm đem lại hiệu quả cao trong việc rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4A do tôi chủ nhiệm nhằm góp phần năng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
 - Thứ hai, là nhận được những lời góp‎ ‎‎ý, nhận xét từ cán bộ quản lí nhà trường, từ Hội đồng chấm SKKN, từ các bạn đồng nghiệp để bản thân phát huy những mặt mạnh, điều chỉnh, khắc phục những thiếu sót cho hoàn thiện hơn.

3. Đối tượng, phạm vi, thời gian nghiên cứu:

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4A” được nghiên cứu và áp dụng cho học sinh lớp 4A do tôi chủ nhiệm.
3.2. Thời gian nghiên cứu: Để thực hiện đề tài này, tôi nghiên cứu trong hai năm học, từ tháng 9/2019 và kết thúc vào tháng 4/2021, áp dụng rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong năm học 2022 – 2023.
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp thu thập thông tin: Dùng để thu thập các thông tin của từng học sinh.

- Phương pháp trò chuyện: Dùng để hỏi chuyện các đồng nghiệp có kinh nghiệm; hỏi chuyện học sinh; hỏi chuyện phụ huynh…

 - Phương pháp giao nhiệm vụ: Dùng để giao nhiệm vụ cho học sinh.

- Phương pháp trải nghiệm: Thông qua thực tế tình hình trên lớp để tìm ra cái tốt, cái hạn chế và biện pháp khắc phục.

5. Kế hoạch nghiên cứu:
 - Tham khảo, nghiên cứu tài liệu về biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học.
 - Lập đề cương, viết đề tài.

 - Áp dụng thử nghiệm với học sinh lớp 4A.

 - Hoàn thiện đề tài.

PHẦN THỨ HAI

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lí luận:

  
  Kĩ năng giao tiếp là tập hợp những quy tắc, nghệ thuật về ứng xử, đối đáp được đúc kết qua những kinh nghiệm thực tế, giúp việc giao tiếp được hiệu quả và đạt được mục đích đặt ra trong những trường hợp cụ thể.
  Kĩ năng giao tiếp gồm nhiều loại kĩ năng khác nhau như kĩ năng lắng nghe, kĩ năng diễn đạt, kĩ năng ra quyết định,...Trong trường hợp cụ thể, chúng ta không chỉ sử dụng một kĩ năng nhất định mà cần phối hợp các kĩ năng giao tiếp phù hợp để đạt được mục đích của buổi giao tiếp. Chính vì vậy, để thực hiện các mục tiêu giáo dục cho học sinh tiểu học thì điều cần thiết là phải hình thành và phát triển ở các em kĩ năng giao tiếp. Trong quá trình dạy học, kĩ năng giao tiếp của các em được thể hiện qua cách trình bày, xử lí tình huống bằng ngôn ngữ, làm việc nhóm cùng bạn bè. Bởi vậy rèn kĩ năng giao tiếp đồng thời là phát triển kĩ năng nói, nghe, luyện tập cả kĩ năng trao lời, đáp lời trong đời sống học tập và sinh hoạt hàng ngày. Từ những kĩ năng đó sẽ giúp các em chững chạc, tự tin, lễ phép và nhanh nhẹn trong các tình huống học tập.
  2. Thực trạng và nguyên nhân thực trạng:

2.1. Thực trạng:

2.1.1. Ưu điểm:

- Đội ngũ giáo viên giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm, luôn tìm tòi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn trong việc rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh.

- Chi hội Cha mẹ học sinh nhiệt tình, tích cực phối hợp, chăm lo đến các hoạt động của nhà trường, của lớp.

- Nhiều học sinh được giáo dục tốt ở gia đình, có ý thức và kỹ năng giao tiếp tốt làm hạt nhân trong tập thể lớp.

2.1.2.  Nhược điểm:

- Một số học sinh còn mặc cảm, tự ti, không dám hòa mình vào các hoạt động chung của lớp.

- Một số học sinh sử dụng ngôn từ, cách xưng hô chưa phù hợp, có những cử chỉ, hành vi thiếu lịch sự.
- Một số phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc rèn kỹ năng giao tiếp cho con em mình, còn nuông chiều, phó mặc cho nhà trường; thậm chí có phụ huynh còn bất lực trước con cái. Số ít phụ huynh chưa có phương pháp giáo dục con em khoa học, thiên về bạo lực, lớn tiếng với con cái.

Năm học 2022 – 2023, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 4A lớp có 45 học sinh, trong đó có 22 học sinh nữ. Theo quan sát, theo dõi trong những ngày đầu nhận lớp, tôi thống kê số liệu như sau:

Bảng khảo sát kết quả trước khi áp dụng đề tài:
	Tổng số học sinh
	Kỹ năng giao tiếp tốt (tự tin, mạnh dạn)
	Kỹ năng giao tiếp bình thường
	Kỹ năng giao tiếp hạn chế (rụt rè, sử dụng từ chưa phù hợp)

	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	45
	5
	11.1
	25
	55.5
	15
	33.4


     Bảng 1: Thống kê về kỹ năng giao tiếp của học sinh lớp 4A đầu năm học
Số liệu thống kê trên cho thấy số lượng học sinh có kỹ năng giao tiếp còn hạn chế chiếm 33.4 số học sinh của lớp.
2.2. Nguyên nhân của thực trạng:
2.2.1.. Về phía giáo viên:
Giáo viên thường chỉ quan tâm đến việc đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong quá trình dạy học, ít có thời gian để rèn cho các em những kỹ năng khác.

2.2.2. Về phía học sinh:
 - Vẫn còn hiện tượng học sinh chưa ngoan, chưa lễ phép,...

 - Những hiểu biết về xã hội và vốn từ của học sinh không đồng đều. Nhiều học sinh thường tỏ vẻ rụt rè, nhút nhát khi được giáo viên mời trả lời câu hỏi, chưa mạnh dạn phát biểu trước đám đông. Khi phát biểu, các em nói năng chưa mạch lạc, trả lời trống không, nói không tròn câu.

 - Phần lớn học sinh còn thụ động, chưa có tính tự giác, thiếu năng động và sáng tạo, tâm lí ỷ lại vào cha mẹ và giáo viên chủ nhiệm.

2.2.3. Về phía phụ huynh học sinh:
 - Đa số phụ huynh vì công việc mưu sinh nên chưa thật sự dành thời gian cho con em mình; còn xem nhẹ việc rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh.

 - Một số em sống trong gia đình mà người lớn không gương mẫu, hay cãi cọ, có hành động, lời nói khiếm nhã,... làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và thói quen giao tiếp của trẻ.

 - Phụ huynh chưa phối hợp tốt với giáo viên và nhà trường trong việc học tập của con em mình, còn có quan điểm phó thác cho giáo viên.

 
- Thả nổi cho con dùng điện thoại, máy tính,…dẫn đến các em ngại giao tiếp với mọi người xung quanh.

3. Mô tả tồn tại của giải pháp cũ và tính mới, sáng tạo của giải pháp mới so với giải pháp cũ trong việc rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh:

3.1. Tồn tại của giải pháp cũ:
  
Giáo viên chịu nhiều áp lực về chất lượng giảng dạy nên việc rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh còn hạn chế. Vì vậy, giáo viên chỉ giải quyết được những tình huống phát sinh khi học sinh mình gặp vấn đề về giao tiếp nên vấn đề rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh còn đem lại kết quả chưa cao.

3.2. Tính mới của các giải pháp nêu trong đề tài: 
 - Trong các giải pháp dưới đây, các em biết cách giao tiếp tế nhị, nói đầy đủ câu, biết thưa gửi, mạnh dạn trình bày ý kiến; cách kết hợp nét mặt, cử chỉ, điệu bộ và tư thế phù hợp với từng tình huống giao tiếp; có nhiều vốn từ thông qua việc thảo luận, chia sẻ cùng bạn học, giáo viên và phụ huynh.

  - Sáng kiến cũng đưa ra các giải pháp thiết thực, gần gũi dễ thực hiện như: Rèn kỹ năng giao tiếp qua các tiết, Hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là tiết Sinh hoạt lớp (lồng ghép các hoạt động Kỹ năng sống, sinh hoạt theo chủ điểm: tập văn nghệ, đóng kịch, đố vui, chơi trò chơi thi đua giữa các tổ tạo không khí vui vẻ, đoàn kết, thoải mái); Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động học tập trong các môn học khác (đặt câu hỏi phù hợp với từng đối tượng để tất cả học sinh đều có câu trả lời, cho các em trao đổi thảo luận nhóm, đóng vai, xử lí tình huống trong giờ học, bố trí những em mạnh dạn, tự tin cùng nhóm với học sinh còn nhút nhát, khuyến khích học sinh đọc sách, báo, truyện,…ở lớp, ở trường, ở nhà vào bất kỳ thời gian rảnh nào); Rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh trong sinh hoạt hằng ngày; Phối hợp cùng phụ huynh rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh (liên lạc với phụ huynh học sinh theo định và thường xuyên qua điện thoại, Facebook, Zalo,... hoặc gặp trực tiếp để trao đổi kịp thời tình hình học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động của học sinh ở trường, đặc biệt là những học sinh khả năng giao tiếp còn hạn chế).
4. Các giải pháp thực hiện:
  
 Trong khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin đưa ra một số biện pháp nhỏ mà bản thân tôi đã áp dụng trong việc rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp tôi.
4.1. Giải pháp 1: Rèn kỹ năng giao tiếp qua các tiết Hoạt động ngoài giờ lên lớp, Sinh hoạt lớp.
Khi nhận lớp vào buổi học đầu tiên, tôi tạo không khí lớp học gần gũi, cởi mở với các em bằng cách tổ chức hoạt động “Làm quen”. Đầu tiên, tôi niềm nở chào hỏi học sinh, tự giới thiệu bản thân bằng ngôn từ chuẩn mực, nói chậm, to, rõ ràng. Sau đó, khuyến khích học sinh làm quen với cô giáo và bạn bè trong lớp; gợi ý cho các em: khi bắt chuyện cần nở nụ cười thân thiện, sau đó giới thiệu về bản thân rồi đặt câu hỏi để hiểu về bạn; nhắc các em điểm cần lưu ý: dù là bạn mới nhưng các em cũng phải thể hiện sự quan tâm, yêu quý, kết nối với nhau bằng cử chỉ, lời nói chân thành.
Tiếp đến, tôi cùng các em xây dựng 10 điều văn minh lịch sự trong giao tiếp treo ở lớp để học sinh đọc và thực hiện hằng ngày. Sau khi xây dựng các quy tắc giao tiếp, cả lớp thống nhất sẽ cùng thực hiện tốt. Các tổ theo dõi chéo lẫn nhau, học sinh nào vi phạm sẽ bị trừ điểm thi đua và giáo viên có Giải pháp giáo dục cụ thể với từng mức độ vi phạm. 
Bên cạnh đó, tôi xem việc rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh như một việc không thể thiếu của giáo viên. Tạo cơ hội cho các em tương tác với bạn bè đồng trang lứa sẽ là một điều tuyệt vời để giúp trẻ thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và bắt đầu thực hành, rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

  Ví dụ: Khi tham gia hoạt động trang trí gian hàng trong ngày Hội chợ xuân, trang trí mâm bánh trưng ngày tết, giáo viên cho các em cùng nhau thảo luận lên ý tưởng, thực hiện và hoàn thành các sản phẩm. Như vậy, các em trở nên hoạt bát, vui vẻ, gần gũi nhau và thích thú hơn khi thấy được mình đã góp một phần công sức vào thành công chung của lớp.

  Trong giờ Sinh hoạt lớp, cần tạo cho các em tâm thế thoải mái, không gây sức ép nặng nề đối với học sinh bằng những lời trách phạt, phê bình mà giáo viên cần rèn cho các em biết tự nhận xét, tạo điều kiện cho học sinh bày tỏ những suy nghĩ của mình qua một tuần học. Từ đó, giáo viên nắm được tâm tư, nguyện vọng của từng học sinh mà có kế hoạch phù hợp.

  Vào giữa và cuối kì, tôi tổng kết và thông báo cho học sinh biết kết quả học tập và rèn luyện để các em phấn đấu thi đua. Khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, tổ có thành tích tốt, có sự tiến bộ vượt bậc về các mặt học tập, rèn luyện các năng lực và phẩm chất để tạo hứng thú, tinh thần tích cực thi đua cho các em, đặc biệt là các em có tiến bộ về kỹ năng giao tiếp.

Không chỉ vậy, tôi còn lồng ghép các hoạt động Kỹ năng sống: tập văn nghệ, đóng kịch, đố vui, chơi trò chơi thi đua giữa các tổ tạo không khí vui vẻ, đoàn kết, thoải mái và đặc biệt là kĩ năng giao tiếp của các em được bồi đắp thêm.
4.2. Giải pháp 2: Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động học tập trong các môn học khác:
Với giải pháp này, khi giảng dạy tôi thường đặt câu hỏi phù hợp với từng đối tượng để tất cả học sinh đều có câu trả lời, thông qua việc trả lời này, rèn luyện cho học sinh cách giao tiếp tế nhị, nói đầy đủ câu, biết thưa gửi, mạnh dạn trình bày ý kiến; tư thế khi phát biểu.
Ví dụ 1: Trong giờ học, khi học sinh đứng lên trả lời trống không, tôi hướng dẫn các em trước khi trả lời phải “Thưa cô (thưa thầy)” và trả lời trọn câu, trọn ý.

Với cách giao tiếp bằng các câu hỏi như: Em nào có ý kiến? Em nào trả lời câu hỏi? Em nào có ý kiến khác không?...giúp học sinh cảm thấy tiết học nhẹ nhàng, thân thiện, không gò bó, thoải mái khi học tập.

Ví dụ 2: Trong tiết kể chuyện, tôi yêu cầu học sinh kể lại câu chuyện cho cả lớp nghe giúp học sinh rèn kỹ năng giao tiếp trước đám đông, mạnh dạn và tự tin, nói năng lưu loát hơn. Khi kể xong, mời các bạn nhận xét, trao đổi về nội dung ý nghĩa của câu chuyện.
Ở tiết toán, khi học sinh đánh giá, nhận xét bài làm của bạn, tôi rèn cho các em kỹ năng nhận xét khi bài làm sai như sau: “Theo mình, cách giải thế này chưa hợp lí (chưa đúng)” chứ không nói là “Bạn làm sai rồi” hay nhận xét một cách không tế nhị. Với cách nhận xét như vậy sẽ giúp học sinh làm bài sai hoặc trả lời sai không thấy ngại ngùng, từ đó sẽ khơi dậy sự tự tin, cởi mở giúp các em hăng hái tham gia xây dựng bài.
Ngoài ra, khi giảng bài cũng như khi nhắc nhở lỗi lầm của học sinh, tôi luôn thể hiện cho các em thấy tình cảm yêu thương của cô giáo đối với học trò.
Mặt khác, để cải thiện tính nhút nhát cho một số học sinh trong lớp, tôi thường xuyên cho các em trao đổi thảo luận nhóm, đóng vai, thi giới thiệu sách, xử lí tình huống trong giờ học để tạo cơ hội cho học sinh được trình bày ý kiến cá nhân kết hợp với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt để tăng thêm biểu cảm và sức thuyết phục khi trình bày. Tôi bố trí những em mạnh dạn, tự tin cùng nhóm với học sinh còn nhút nhát, rụt rè để các em hỗ trợ lẫn nhau, biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của bạn, suy nghĩ và lựa chọn để đưa ra ý kiến của mình. Qua việc được trải nghiệm, các em tự nhận xét được lời nên nói và lời không nên nói, tự mình sửa cách nói không nên thành cách nói đúng.
Ví dụ 3: Trong giờ học môn Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh thủ đô, bài “Đến nhà người quen”, có hoạt động đóng vai theo tình huống. Trong hoạt động này, học sinh sẽ thảo luận nhóm để chọn lời thoại, phân vai diễn và cùng tham gia đóng vai, giáo viên quan sát và hỗ trợ các nhóm còn rụt rè,giúp các em thể hiện được cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trong giao tiếp.

Cụ thể:

Tình huống: Em sang nhà chị Mai chơi, thấy trong tủ nhà chị Mai có nhiều đồ chơi đẹp mà em rất thích. Em ứng xử tình huống này như thế nào?
Tôi hướng dẫn học sinh kết hợp lời nói lịch sự với cử chỉ, nét mặt để xử lí tình huống cho phù hợp:

+ Học sinh 1 (nói nhẹ nhàng): Con gấu bông này thật đẹp chị ơi! Em thích nó lắm. Chị cho em mượn chơi một lát được không a?

+ Học sinh 2 (nét mặt vui vẻ): Ồ, tất nhiên là được. Để chị lấy cho em nhé.
Việc đóng vai đã tạo cho các em sự mạnh dạn, nói to dõng dạc hơn khi đứng trước đám đông và giúp các em có kỹ năng giao tiếp hạn chế học tập cách sử dụng ngôn từ, cách xưng hô phù hợp, có những cử chỉ, hành vi lịch sự, văn minh.

Bên cạnh đó, sách thiếu nhi là phương tiện phản ánh hiện thực khách quan bằng hình ảnh, ngôn ngữ phù hợp với tâm lí lứa tuổi của các em. Đọc sách, các em có thể tiếp cận và lĩnh hội các giá trị văn hóa, đồng thời hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp. Song trong những năm gần đây, sự phát triển và phổ biến của Internet đã ảnh hưởng khá lớn tới nhu cầu và thị hiếu đọc sách của giới trẻ, đặc biệt là các em lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, các em không còn thích đọc sách như trước. Vì thế tiết đọc thư viện đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần tôn vinh văn hóa đọc và rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Thay vì học sinh thường xuyên học tập ở lớp học thì vào tiết đọc tại thư viện, các em sẽ đến một không gian học tập mới đó là phòng đọc thư viện với môi trường học tập rộng rãi, thoải mái, căn phòng được trưng bày sinh động, hấp dẫn các em. Ngoài ra, giáo viên cũng cần tổ chức cho học sinh đọc thêm sách, báo, truyện trong giờ ra chơi; hướng dẫn các em tìm những sách, báo, tài liệu có nội dung phù hợp. Vì vậy, tôi đã phát động học sinh quyên góp, ủng hộ sách, truyện vào tủ sách dùng chung của cả lớp để các em có cơ hội phát triển văn hóa đọc, từ đó phát triển kĩ năng giao tiếp.
Mỗi thầy cô giáo, những người có ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh, cần phải là những tấm gương về sử dụng ngôn ngữ và ngữ pháp tiếng Việt, thường xuyên giao tiếp với các em để khích lệ, nhắc nhở hay chấn chỉnh hoạt động giao tiếp của học sinh; tạo thêm nhiều cơ hội giao tiếp.

4.3. Giải pháp 3: Rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh trong sinh hoạt hằng ngày:
4.3.1. Giao tiếp giữa học sinh với thầy (cô) giáo:
   
  Để tạo sự gần gũi, thân thiết giữa cô và trò, tôi đã khích lệ học sinh tự giới thiệu về bản thân trong buổi học đầu tiên, qua đó hiểu thêm về tính cách, sở thích của từng em.
      
Tôi cũng thường xuyên trò chuyện với các em lúc đầu giờ, ra chơi, ra về, hỏi han những người bạn cùng chơi, cùng học với các em để tìm hiểu thêm về tâm lý của các em, kịp thời phát hiện và chỉnh sửa lời nói, cách nói cho học sinh.
         Ví dụ:
- Khi học sinh đến lớp, nhìn thấy cô giáo, em liền chào: “Cô!”, tôi khéo léo chỉnh sửa cho học sinh: “Em chào cô ạ!” và giải thích: đây mới là lời chào thể hiện đúng sự lễ phép của học trò đối với thầy cô giáo.

- Trong lớp tôi có em Nguyễn Thiên Đoàn – từng là một học sinh ngoài danh sách. Thời gian đầu khi nhận lớp, em không trả lời khi cô giáo hỏi. Em tự ti, lầm lì, không thích nói chuyện hay tâm sự cùng ai. Giờ ra chơi em chỉ ngồi im một chỗ. Tôi đã thường xuyên trò chuyện, động viên em, khơi gợi để giúp em bộc lộ khả năng giao tiếp từ đó có kế hoạch giúp đỡ em trong việc giao tiếp. Tôi cũng tạo cơ hội cho em được tham gia các hoạt động tập thể của lớp giúp em mạnh dạn hơn. Đến giữa học kì 1, em Đoàn đã hoàn toàn hòa đồng và tham gia vui chơi cùng các bạn. Không những em trả lời khi giáo viên hỏi mà em còn chủ động giơ tay xin phát biểu xây dựng bài.
4.3.2. Giao tiếp giữa học sinh với học sinh:
   
 Nhằm xây dựng tốt mối quan hệ bạn bè trong và ngoài lớp, giúp các em mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, tôi còn giáo dục các em những điều sau:
    
Trong giao tiếp, các em phải nói năng lịch sự, từ tốn, không được xúc phạm bạn, có điều gì không hài lòng thì nói cho bạn hiểu để bạn sửa sai hoặc trình bày với giáo viên để cùng giải quyết. Chú ý cách xưng hô với bạn là mình – bạn, cậu – tớ hoặc xưng tên, không xưng hô mày – tao, ông – bà,...Dân gian ta có câu: “Lời nói gói vàng” và “Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Trong cuộc sống, các em cần phải biết đoàn kết, giúp đỡ những bạn còn khó khăn, chia sẻ nỗi buồn, niềm vui cùng bạn,... thương yêu nhau như anh chị em cùng một nhà. Tôi luôn khuyến khích học sinh giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống hằng ngày, dành nhiều lời khen với những học sinh có thái độ hoà nhã với bạn bè.
Tuyệt đối không được chọc, đánh nhau, xúc phạm bạn, không nói tục, chửi thề, không nói xấu về bạn, không chia rẽ, bè phái hoặc chán ghét bất cứ bạn nào.
Bên cạnh đó, khi nói chuyện với bạn, các em cần nói với âm lượng vừa phải, không la hét hay sử dụng lời nói xúc phạm bạn. Nếu có mâu thuẫn xảy ra, tôi nhắc các em cách giải quyết văn minh, không được nói tục, chửi bậy hay gây tổn thương cho bạn. Cho các em hiểu tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình, từ đó có cách ứng xử thông minh giúp các em xây dựng tình bạn tốt hơn.

4.3.3. Tôn trọng người lớn tuổi
  Tôn trọng người lớn tuổi là nội dung quan trọng trong giao tiếp cơ bản. Do đó, tôi hướng dẫn các em khi giao tiếp với bất kỳ người lớn tuổi nào, các em nên sử dụng kính ngữ, có chủ ngữ vị ngữ khi xưng hô. Điều này giúp các em hình thành thói quen khi giao tiếp giúp các em lịch sự, lễ phép, được nhiều người yêu mến hơn.

Một số em có thói quen gật, lắc đầu và trả lời trống không. Tôi phân tích để các em hiểu đây là một điều không nên xảy ra trong giao tiếp, đặc biệt là với người lớn tuổi.
4.3.4. Chào hỏi lễ phép

Bên cạnh việc dạy cho các em “gọi dạ, bảo vâng”, thì “đi thưa về gửi” cũng là điều cần ưu tiên trong kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học. Giáo viên nên xem đây là bài học đầu đời của mỗi học sinh để giáo dục các em.

Ví dụ: Khi đến chơi nhà ông bà hoặc người lớn tuổi cần chào hỏi bằng một câu đơn giản như: “Cháu chào ông bà ạ” và khi ra về sẽ nói: “Thưa ông bà cháu về ạ”. 
4.3.5.  Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi và giao tiếp lịch sự

Lời cảm ơn và xin lỗi là những câu nói không thể thiếu trong giao tiếp. Các em cần biết cảm ơn khi nhận được quà và sự giúp đỡ từ người khác; cần biết gửi lời xin lỗi khi vô tình gây ra lỗi với người xung quanh. Tuy nhiên, lời nói đó cần thể hiện được sự chân thành qua thái độ của các em. Do đó, để các em có thể nhận thức rõ ràng khi nào cần cảm ơn, khi nào cần xin lỗi, tôi nhẹ nhàng phân tích và gắn với các tình huống cụ thể trên lớp để các em vận dụng, thực hành.
Dạy cho các em thói quen này sẽ giúp các em văn minh, lịch sự và hình thành nhân cách tốt. Nếu được mọi người xung quanh quan tâm, hỏi thăm, các em cần đối đáp nhã nhặn, không tranh lời của người khác và không im lặng khi được hỏi. 

4.3.6. Lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác

Kỹ năng lắng nghe cũng rất quan trọng trong giao tiếp. Tôi dạy các em cần lắng nghe một cách kỹ càng, tôn trọng cảm xúc và quan điểm của người khác. Nếu có ý kiến hay quan điểm khác nên đợi lắng nghe hết sau đó đưa ra góp ý và quan điểm của riêng mình, không được chỉ trích, chê bai hay cắt ngang lời của người khác. Lắng nghe giúp các em điềm tĩnh hơn, biết đánh giá, nhìn nhận vấn đề và tôn trọng mọi người.

4.4. Giải pháp 4: Rèn luyện kĩ năng giao tiếp qua nghệ thuật giao tiếp phi ngôn ngữ cho các em
Trong giao tiếp, cách nói chuyện rất quan trọng. Cần diễn đạt cho mọi người hiểu ý mình muốn trao đổi. Tuy nhiên khi nói ta cần biểu lộ cử chỉ, ánh mắt và đặc biệt là nụ cười sẽ làm cho đối tượng giao tiếp của mình càng thêm chú ý và cũng là một cách truyền tải thông tin ấn tượng đến mọi người. Ánh mắt và nụ cười là tài sản vô cùng quý giá trên khuôn mặt mỗi con người. Một nụ cười thân thiện, một ánh mắt trìu mến sẽ tăng thêm hiệu quả về cuộc đối thoại giữa mọi người trong quá trình giao tiếp. Vì vậy, tôi luôn chú ý rèn cho các em các kĩ năng này, hướng dẫn các em nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện.
Ví dụ: Như em Nguyễn Trung Kiên ở lớp tôi trong giờ Tiếng Việt em đứng lên giới thiệu về tổ em và các bạn trong tổ với giáo viên mà mắt em lại nhìn xuống bàn, không nhìn giáo viên và người đang được giới thiệu. Ngoài ra, nét mặt em tỏ ra rất nghiêm và căng thẳng. Gặp tình huống đó, tôi để ý kịp thời chấn chỉnh, giải thích cho em hiểu: Tuy nội dung phần giới thiệu của em rất đầy đủ và sáng tạo nhưng em có biết ánh mắt, nụ cười và nét mặt của ta trong giao tiếp với mọi người rất quan trọng. Một nụ cười như bông hoa nở trên miệng, nếu em vừa giới thiệu kết hợp với nụ cười trên môi thì làm cho mọi người thấy mến em hơn và cảm giác như em cũng yêu các bạn trong nhóm rất nhiều và mắt em phải nhìn cô và nhìn bạn được giới thiệu thì cô cảm thấy em tự tin hơn và thể hiện sự tôn trọng mọi người hơn. Từ đó về sau trong giờ kể chuyện hoặc khi giao tiếp với mọi người em ấy đã biết kết hợp với cử chỉ, nụ cười và ánh mắt trong giao tiếp để lại nhiều thiện cảm cho mọi người. 
Giáo viên phải chú ý làm gương cho các em noi theo; thường xuyên uốn nắn và điều chỉnh các em kịp thời để giúp kĩ năng giao tiếp cho các em ngày càng hoàn thiện hơn.
4.5. Giải pháp 5: Phối hợp cùng phụ huynh rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh:
   
Liên lạc với phụ huynh học sinh theo định kì và thường xuyên (qua điện thoại, facebook, zalo,...) hoặc gặp trực tiếp để trao đổi kịp thời tình hình học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động của học sinh ở trường, đặc biệt là những học sinh khả năng giao tiếp còn hạn chế. Đề nghị phụ huynh dành thời gian tâm sự, trò chuyện với con để hiểu con, hỏi con những điều diễn ra trên lớp, những khó khăn mà con gặp phải, có những điều mà con không dám nói với cô nhưng sẽ nói với cha mẹ, sau đó cha mẹ trao đổi lại với cô để cùng hỗ trợ con giải quyết. Khi được cô giáo quan tâm đến con em mình, phụ huynh sẽ rất phấn khởi. Phụ huynh cũng cần quan tâm uốn nắn kịp thời khi các em có những lời nói, thái độ chưa hay, chưa phù hợp.

   
Đề nghị phụ huynh học sinh quản lý việc sử dụng sách báo, điện thoại, ti-vi, Internet,…của các em ở nhà. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần chú ý nói năng chuẩn mực để cho con em mình noi theo.
4.6. Giải pháp 6: Dạy các em kỹ năng giao tiếp với người lạ
  
Đây là một trong những kỹ năng cần thiết giúp các em học cách tự vệ trước các nguy hiểm tiềm ẩn trong cuộc sống. Các em cần được dạy cách ứng xử thông minh, lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách với người lạ. Lúc này, từ chối cũng là một kỹ năng quan trọng giúp các em nói không với những lời mời, lời dụ dỗ, từ đó tránh cho các em các trường hợp gây tổn hại đến tâm lý và sức khỏe.

Về kỹ năng này, bên cạnh sự nhắc nhở của thầy cô, cần có sự đồng hành của phụ huynh.
5. Kết quả thực hiện:
   
Trên đây là một số giải pháp tôi đã thực hiện trong việc rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Tôi nhận thấy học sinh có tiến bộ qua từng học kì. Giải pháp này được áp dụng cho giáo viên giảng dạy lớp 4 và có thể thực hiện cho các lớp khác ở bậc Tiểu học.
Dưới đây là bảng khảo sát kết quả sau khi thực hiện đề tài 

(Cuối năm học 2022 – 2023)

	Tổng số học sinh
	Kỹ năng giao tiếp tốt (tự tin, mạnh dạn)
	Kỹ năng giao tiếp bình thường
	Kỹ năng giao tiếp hạn chế (rụt rè, sử dụng từ chưa phù hợp)

	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	45
	26
	57.7
	13
	29
	6
	13.3


    Bảng 1: Thống kê về kỹ năng giao tiếp của học sinh lớp 4 trước khi áp dụng sáng kiến
Bảng so sánh, đối chiếu trước – sau khi thực hiện đề tài:

	Tổng số học sinh
	Kỹ năng giao tiếp tốt (tự tin, mạnh dạn)
	Kỹ năng giao tiếp bình thường
	Kỹ năng giao tiếp hạn chế (rụt rè, sử dụng từ chưa phù hợp)

	
	Số lượng trước khi thực hiện đề tài
	Số lượng sau khi thực hiện đề tài
	Số lượng trước khi thực hiện đề tài
	Số lượng sau khi thực hiện đề tài
	Số lượng trước khi thực hiện đề tài
	Số lượng sau khi thực hiện đề tài

	45
	5
	26
	25
	3
	15
	6


Bảng 2: So sánh về kỹ năng giao tiếp của học sinh lớp 4
trước khi và sau khi áp dụng sáng kiến
PHẦN THỨ BA

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Kĩ năng giao tiếp tốt phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh trong học tập, vui chơi. Lớp học sẽ trở nên thân thiện hơn, học sinh quý thầy mến bạn hơn. Thầy cô phải luôn giữ mối quan hệ gần gũi, thân thiết, tốt đẹp với học sinh, khuyến khích các em nói ra những gì mình nghĩ để tất cả các giờ dạy đều thoải mái, vui tươi và sôi nổi hơn để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
      
 Qua các biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4 tôi thấy bước đầu đã thành công. Nhưng để kĩ năng giao tiếp của các em được phát huy và mang tính bền vững, rất cần cha mẹ học sinh, giáo viên, các tổ chức trong cộng đồng phải thường xuyên quan tâm , theo dõi bồi dưỡng cho các em để có kĩ năng giao tiếp tốt và bền vững. 
2. Khuyến nghị.
3.1 Với phụ huynh học sinh:

 
- Cần phải chuẩn mực trong giao tiếp, xưng hô hàng ngày để các em noi theo.


- Thường xuyên theo dõi uốn nắn nhắc nhở các em xưng hô, hỏi – đáp trong cuộc sống có văn hóa, lễ phép, có hình thức khen chê phù hợp kịp thời.
 3.2 Với nhà trường:

 - Cần coi trọng giáo dục đạo đức cho học sinh theo truyền thống “Tiên học lễ, hậu học văn” nhằm giúp các em ứng xử giao tiếp hàng ngày có văn hóa, lễ phép.

- Bổ sung thêm một số tài liệu về rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh.
  
Trên đây chỉ là một số ý kiến nhỏ của bản thân tôi về biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 4A do tôi chủ nhiệm. Có thể bản sáng kiến không tránh được sai sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng khoa học và bạn bè đồng nghiệp gần xa.

 Tôi xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023
                                                                                               Tác giả

                                                                          Nguyễn Thị Hiền

PHỤ LỤC
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Học sinh phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua thi giới thiệu sách
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Học sinh phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua đóng kịch
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Các em giao tiếp tốt với bạn bè sẽ tạo dựng được mối quan hệ tốt
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Học sinh vui vẻ, hòa nhã với nhau
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Tủ sách dùng chung – nơi phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh
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Giao tiếp bằng ánh mắt giúp truyền tải thông điệp tốt hơn
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Kỹ năng làm việc nhóm cần được phát huy
[image: image8.png]10 PIEU VAN MINH
TRONG GIAO TIEP CUA HQC SINH

Mt 1a nép séng van minh,
Co6 hoai bado dep hoc hanh cham ngoan.
Hai la ty trong ban than,
Ciing nhu bé ban xa gan khong quén.
Ba la di dimg tac phong,
Noi 101 n6i dep trén duong em di.
Bén la khi gap thay b,

Kinh trong, 1& phép sao cho diu dang.
Nam Ia cude séng doi thuong,
Phién ai “xin 1677, gitip minh “cam on”.
Sdu la yéu quy tré tho,

Ton trong phunit, nguoi gia em thuwong.
Bay la trén kinh, duéi nhuong
Ong ba, cha me yéu thwong hét minh.
Tdm lalich sy van minh
Pau toc, quan 4o vé sinh gon gang.
Chin lakhi gap dam tang
Em nga mil non, nhe nhang tién dua.
Muwoi la khong nghich, khong dua
Gip khach qudc té khong tia xung quanh.

Muoi diéu thuee s van minh,
Nhé trong giao tiép chiing minh khéng quén.





10 điều văn minh lịch sự trong giao tiếp
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